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	BỘ TƯ PHÁP



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 232/BC-BTP
	Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 10/2020 và nhiệm vụ tháng 11/2020

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 10/2020 và nhiệm vụ tháng 11/2020 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc

Trong tháng 10/2020, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ nghiêm túc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi là Chương trình), khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết(
). Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng Báo cáo số 449/BC-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.
2. Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả thực hiện trong tháng 10/2020
Trong tháng 10/2020, các bộ, cơ quan ngang bộ đã trình Chính phủ xem xét cho ý kiến đối với 02 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội (Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế), đồng thời đề nghị Chính phủ xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 02 dự thảo nghị quyết này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 (xem Phần A -  Phụ lục 1). 
b) Nhiệm vụ tháng 11/2020
Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, trong tháng 11/2020, các bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội 14 dự án luật, dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10 (xem Phần B - Phụ lục 1): 

- Có 06 dự án phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua (các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9); 

- Có 04 dự án, dự thảo trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp; 

- Có 04 dự án trình mới để Quốc hội cho ý kiến lần đầu. 

3. Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết 

a) Trên cơ sở báo cáo của các bộ, kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 10, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ ban hành 30 văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (18 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư liên tịch, 10 thông tư). 
b) Kết quả đến ngày 26/10/2020, Chính phủ, các bộ đã ban hành 09/30 văn bản (xem chi tiết Phụ lục 2). Còn lại 21/30 văn bản nợ ban hành (11 nghị định, 01 quyết định, 09 thông tư) quy định chi tiết 9 luật đã có hiệu lực (xem chi tiết Phụ lục 3).
c) Nhiệm vụ ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 11/2020
- Hoàn thành việc trình, ban hành đối với 21 văn bản nợ ban hành. Cụ thể:

+ Có 10 văn bản (02 nghị định, 08 thông tư) thuộc trách nhiệm trình hoặc ban hành theo thẩm quyền của Bộ Tài chính;

+ Có 06 văn bản (04 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) thuộc trách nhiệm trình và ban hành theo thẩm quyền của Bộ Công an;

+ Có 02 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Nội vụ;

+ Có 01 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Có 01 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Bộ Công Thương;

+ Có 01 nghị định thuộc trách nhiệm trình của Thanh tra Chính phủ.
- Ngoài ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 84 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Trong số này có 74/84 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 (xem chi tiết Phụ lục 4). 
4. Kiến nghị

- Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội trong việc chỉnh lý, trình các dự án, dự thảo trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10; đẩy nhanh tiến độ, khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản và tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; kiểm điểm và xác định rõ hình thức xử lý trách nhiệm trong việc để chậm ban hành văn bản.

- Đối với các bộ:

+ Thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và Chương trình năm 2021, chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng, trình đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án, dự thảo mới được điều chỉnh bổ sung vào Chương trình năm 2020 tại Kỳ họp thứ 10 (Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế). 
+ Sớm hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 21 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 3). Sớm nghiên cứu xây dựng, ban hành 84 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục 4), nhất là 74 văn bản quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết theo Báo cáo số 449/BC-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2020. Kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc để tìm cách tháo gỡ, đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc đó khi soạn thảo văn bản quy định chi tiết. Những nội dung phức tạp cần chủ động xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.
+ Các Bộ chủ động rà soát nội dung được giao quy định chi tiết trong các dự án luật, nghị quyết sẽ được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, cụ thể: (i) Đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết, nêu rõ tên văn bản được quy định chi tiết và điều, khoản, điểm có nội dung giao quy định chi tiết; dự kiến cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp, thời hạn trình ban hành. Đặc biệt lưu ý, việc đề xuất văn bản quy định chi tiết phải đảm bảo nguyên tắc ban hành một văn bản để quy định nhiều nội dung được giao quy định chi tiết và một luật chỉ ban hành tối đa 02 nghị định quy định chi tiết, trường hợp đặc thù báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (Theo Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 10/10/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020); (ii) Tập hợp các nội dung luật, nghị quyết giao cho chính quyền địa phương quy định chi tiết. Nội dung rà soát, đề xuất của Quý Bộ xin gửi về Bộ Tư pháp chậm nhất là vào ngày kết thúc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (ngày 17/11/2020) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 
Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 10/2020 và nhiệm vụ tháng 11/2020, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (để biết);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
	KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phan Chí Hiếu


(�) Công văn số 3885/BTP-VĐCXDPL ngày 20/10/2020 đôn đốc lập đề nghị xây dựng văn bản, thực hiện về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; xây dựng, ban hành văn bản QĐCT; rà soát nội dung giao QĐCT.
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